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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 

Bà Phùng Thị Thu Hường 

Bà Nguyễn Thị Lâm 

 Ông Lâm Quang Tụng 

- Thư ký ph iên toà: Ông Nguyễn Ngọc Phú - Thư ký tòa án Toà án nhân dân 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huy ện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ tham gia 

phiên toà: Bà Vương Thị Đàm Chuyên- Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huy ện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 45/2020/TLST-HS ngày 08 

tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số       

43/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo: 

Trần Minh Q, sinh năm 2001; nơi sinh: Phú Thọ; nơi cư trú: Khu 1, xã L, 

huyện P, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 06/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Minh 

L1 và bà Lê Thị T; vợ, con: Chưa có; tiền án: 01 (Bản án số 19/2020/HSST ngày 

12/05/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh xử phạt Q 09 tháng tù, cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”), tiền sự: Không; nhân 

thân: 01 (Bản án số 36/HSST/2020 ngày 28/08/2020, Tòa án nhân dân huyện Phù 

Ninh xử phạt Trần Minh Q 10 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản); Bị cáo bị bắt tạm 

giam từ ngày 16/07/2020 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trạm tạm giam Công an 

tỉnh Phú Thọ, có mặt. 

1NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Ngày 28/5/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh ra quyết 

định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bắt bị can 

để tạm giam” đối với Trần Minh Q về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 
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 Bị cáo bị tạm giam tại buồng giam số 1 của Nhà tạm giữ Công an huyện Phù 

Ninh thuộc khu V, thị trấn C, huyện P, tỉnh Phú Thọ. Người bị tạm giam cùng với bị 

can Quang là Đào Phúc H, sinh năm 1984 (nơi cư trú: Khu 6, xã N, huyện P, tỉnh Phú 

Thọ). Bên cạnh buồng giam số 1 là buồng giam số 2 có người bị tạm giam là Nguyễn 

Viết H1, sinh năm 1996 (nơi cư trú: Khu 2B, xã N, huyện P, tỉnh Phú Thọ) và Trần S, 

sinh năm 1987 (nơi cư trú: khu B, thị trấn C, huyện P, tỉnh Phú Thọ).  

Ngày 15/7/2020, đồng chí Nguyễn Hải T1, sinh năm 1990 và đồng chí Hà 

Ngọc L1, sinh năm 1994 đều là cán bộ đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư 

pháp Công an huyện Phù Ninh được phân công trực tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Phù Ninh. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, đồng chí T1 cầm chìa khóa mở cửa 

chính của Nhà tạm giữ, đồng chí L1 mang theo cơm để vào chia cơm cho các bị can 

đang bị tạm giam tại đây. Đồng chí T1 dùng chìa khóa mở cửa phía trong buồng giam 

số 1, đồng chí L1 gọi bị can Trần Minh Q đi ra ngoài khu vực hành lang phía trong 

cửa buồng giam để đi chia cơm cho các bị can bị tạm giam tại buồng giam còn lại. 

Đào Phúc H vẫn ở trong buồng giam rồi đồng chí T1 khóa cửa phía trong buồng giam 

này lại.  

Do bị đau bụng nên đồng chí T1 cầm theo chìa khóa đi ra ngoài vào phòng vệ 

sinh của dãy nhà ở của Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp để đi vệ 

sinh. Còn đồng chí L1 cũng ngửi thấy mùi hôi thối trong khu vực Nhà tạm giữ, đồng 

chí L1 nghĩ đồng chí T1 đang đứng tại khu vực sân trước cửa chính Nhà tạm giữ nên 

đồng chí L1 đi kiểm tra xung quanh các buồng giam, giữ. Lúc này, Q đang ngồi tại 

hành lang phía trong trước cửa buồng giam số 1 để chia cơm, không thấy đồng chí T1 

và đồng chí L1 và thấy cửa phía ngoài vẫn mở nên Q chạy theo cửa này ra khu vực 

hành lang phía ngoài một đoạn khoảng hơn 10 mét. Đến cửa chính, Q rẽ trái ra ngoài 

khu vực sân trước của Nhà tạm giữ rồi chạy tiếp khoảng hơn 10 mét đến chân tường 

rào bảo vệ Nhà tạm giữ và nhìn sang bên trái thấy một đoạn ống nước bằng nhựa màu 

đen đường kính khoảng 02 cm chạy dọc từ dưới lên trên qua tường rào bảo vệ. Q bỏ 

lại đôi dép nhựa màu xám, trắng, đen đang đeo ở chân tại nền bê tông phía trong chân 

tường rồi dùng hai tay bám vào đoạn ống nước này, đu người trèo lên, chân đạp lên 

mặt tường phía trong rồi dần dần trèo lên đến mặt thành của bờ tường rào có dây thép 

gai.  

Lúc này, tay trái Q vẫn giữ vào đoạn ống nước, tay phải nắm vào thanh kim 

loại hình chữ “V” gắn phía trên tường rào rồi vươn người bước từng chân lên mặt 

thành của bờ tường rào. Sau đó, Q nhổm người dậy dùng tay trái vít vào hàng rào dây 

thép gai để bước từng chân qua hàng rào dây thép gai, hai tay tiếp tục cầm vào đoạn 

ống nước lúc trước ở phía ngoài bờ tường rồi dần dần đu bám, tụt trượt người theo 

mặt ngoài bờ tường để xuống dưới đất. Sau đó, Q đi bộ đến bờ tường rào thấp hơn 

gần chòi gác rồi bám hai tay lên bề mặt đỉnh của bờ tường để nhún người bật lên mặt 

thành của bờ tường trèo ra ngoài. Lúc này, hai tay Q vẫn bám vào mặt thành bờ tường 

rào, hai chân đứng trên gờ của bề mặt ngoài bờ tường, mặt hướng vào trong rồi dần 

dần đi qua bên phải một đoạn khoảng 02 mét thì thấy một đoạn ống nước bằng nhựa 

có đặc điểm giống đoạn ống nước trên. Q bám hai tay vào đoạn ống nước này rồi đu 
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bám, tụt trượt người theo mặt ngoài bờ tường xuống đường bê tông dân sinh sau đó 

chạy ngược ra theo hướng lên đường quốc lộ 2 và rẽ trái chạy theo hướng thị trấn C 

đi xã L. Q chạy đến đoạn ngã ba cây xăng H2 và Công ty L2 (cũ) thì rẽ trái vào 

đường bê tông rồi hỏi người đi đường và men theo đường này tìm đường về nhà. Khi 

về đến gần nhà Q ẩn náu qua đêm tại khu vực đồi cây keo gần nhà. Đến khoảng 13 

giờ ngày 16/7/2020, Q lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị N1, sinh năm 1945, trú tại: Khu 1, 

xã L, huyện P, tỉnh Phú Thọ (là bà nội của Q) để trốn và ẩn náu khi không có ai ở 

nhà.  

Sau khi sự việc trên xảy ra khoảng 10 đến 15 phút, đồng chí T1 và đồng chí L1 

không thấy Q nên đã báo cáo Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư 

pháp để Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp báo cáo Thủ 

trưởng đơn vị, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra biết để chỉ đạo tổ chức lực 

lượng truy bắt và đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh tổ 

chức khám nghiệm hiện trường. Đến 16 giờ ngày 16/7/2020, Cơ quan cảnh sát điều 

tra Công an huyện Phù Ninh tiến hành bắt giữ được bị can Trần Minh Q khi đang ẩn 

náu tại chỗ ở của bà Nguyễn Thị N2.  

Cáo trạng số 47/CT-VKSPN ngày 07/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Trần Minh Q về tội “Trốn khỏi nơi giam” 

theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa,  

Bị cáo Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Mục 

đích của bị cáo trốn khỏi nơi giam là do nhớ nhà, không ý thức được hậu quả xảy ra, 

sau khi về thăm bố mẹ sẽ quay trở lại để chấp hành việc tạm giam. 

Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trần Minh Q phạm tội 

“Trốn khỏi nơi giam". Căn cứ khoản 1 Điều 386, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, đề nghị xử phạt bị cáo Q từ 09 tháng đến 

12 tháng tù. Căn cứ Điều 56, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015 đề nghị 

tổng hợp hình phạt của Bản án số 19/2020/HSST ngày 12/05/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Phù Ninh và Bản án số 36/HSST/2020 ngày 28/08/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Phù Ninh để buộc bị cáo Q chấp hành hình phạt chung. Về vật chứng và 

án phí đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị 

cáo ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về tố tụng:  

 Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an huyện Phù Ninh, Điều tra 

viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 
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truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng 

hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Các quyết định tố tụng của các cơ 

quan tiến hành tố tụng đã được tống đạt cho bị cáo đúng thời hạn do pháp luật quy 

định. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng đều hợp pháp.  

[2] Về nội dung: 

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn 

điều tra, truy tố; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội 

đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:  

Khoảng hơn 17 giờ 30 phút, ngày 15/07/2020, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo, 

Trần Minh Q đã thực hiện hành vi trốn khỏi nơi giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện 

Phù Ninh. Đến 16 giờ 00, ngày 16/07/2020, Trần Minh Q đã bị Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Phù Ninh bắt giữ tại nhà bà Nguyễn Thị N2, sinh năm 1945, 

trú tại: Khu 1, xã L, huyện P, tỉnh Phú Thọ. 

Như vậy, hành vi phạm tội của Q phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Trốn 

khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự năm 2015, có 

khung hình phạt cao nhất từ 06 tháng đến 03 năm tù. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ 

tạm giữ, tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. Đồng thời, 

xâm phạm đến hoạt động bình thường của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự , gây 

mất an ninh trật tự tại địa phương và gây dư luận xấu trong nhân dân. Bị cáo biết rõ 

hành vi trốn khỏi nơi giam là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên 

cần xử phạt thật nghiêm minh. Tuy nhiên, bị cáo tuổi đời còn trẻ, nông nổi và mục 

đích trốn khỏi nơi giam là do nhớ nhà, thực tế bị cáo trốn về nhà và chỉ ngủ, không 

thực hiện hành vi vi phạm nào nên khi xem xét, quyết định hình phạt cần cho bị cáo 

mức hình phạt đủ để răn đe bị cáo không tiếp tục phạm tội, để bị cáo có cơ hội sửa 

chữa lỗi lầm, trở thành công dân có ích cho xã hội.  

Bị cáo có nhân thân xấu, có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được 

xóa án tích lại thực hiện hành vi phạm tội “trốn khỏi nơi giam” với lỗi cố ý, là tình 

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 

Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Về việc tổng hợp hình phạt: Theo quy định tại Điều 56, khoản 5 Điều 65 Bộ 

luật hình sự năm 2015 và hướng dẫn tại Điều 7 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 

15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì Tòa án quyết định 

hình phạt đối với lần phạm tội này của Q và phải tổng hợp hình phạt của cả hai bản 

án đã xét xử trước đó là phù hợp. Tại Bản án số 19/2020/HSST ngày 12/05/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh xử phạt Q 09 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách 18 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng do Q thực hiện hành vi phạm tội 
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mới trong thời gian thử thách nên không được hưởng án treo nữa mà chuyển sang 

buộc phải chấp hành hình phạt tù là 09 tháng; Bản án số 36/HSST/2020 ngày 

28/08/2020, Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh xử phạt Trần Minh Q 10 tháng tù về 

tội “trộm cắp tài sản, được trừ thời giam tạm giam 01 tháng 17 ngày, bị cáo còn phải 

chấp hành hình phạt 08 tháng 13 ngày tù. 

Về xử lý vật chứng: Đối với 02 (hai) chiếc dép lê bằng nhựa màu xám, trắng, 

đen, kích thước mỗi chiếc dép 27cm x 10cm x 6,5cm hiện đang trong kho vật chứng 

của Chi cục THADS huyện Phù Ninh là vật dụng của cá nhân Q nhưng không có giá 

trị, không sử dụng, Q không yêu cầu nhận lại nên cần tịch thu, tiêu hủy. 

Đối với bà Nguyễn Thị N và gia đình không biết việc Q bỏ trốn khỏi Nhà tạm 

giữ Công an huyện Phù Ninh; Quang trốn vào nhà bà N khi không có ai ở nhà nên cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Ninh không đề cập xử lý là phù hợp. 

Đối với đồng chí Nguyễn Hải T1, Hà Ngọc L1 là cán bộ Đội Cảnh sát thi hành 

án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Phù Ninh đã sơ hở, mất cảnh giác trong 

quản lý người bị tạm giam để bị cáo lợi dụng trốn khỏi nơi giam. Tuy nhiên hành vi 

của đồng chí T1 và đồng chí L1 không cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm để người bị 

tạm giam trốn” theo quy định tại Điều 376 Bộ luật hình sự. Công an huyện Phù Ninh 

đã đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xử lý trách nhiệm cá nhân đồng chí 

T1 và đồng chí L1 theo quy định của ngành Công an là phù hợp. 

 Xét đề nghị của Kiểm sát viên về các căn cứ pháp luật, đề xuất về hình phạt, 

xử lý vật chứng và án phí là phù hợp.  

[3] Về án phí: Bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; 

Điều 56; khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm c khoản 2 Điều 106, 

khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Minh Q phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

Xử phạt bị cáo Trần Minh Q 09 (Chín) tháng tù.  

Tổng hợp hình phạt 09 (Chín) tháng tù tại Bản án số 19/2020/HSST ngày 

12/05/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh và hình phạt 08 tháng 13 ngày tù 

còn lại tại Bản án số 36/HSST/2020 ngày 28/08/2020 của Tòa án nhân dân huyện Phù 

Ninh: Buộc bị cáo Trần Minh Q phải chấp hành hình phạt chung cả 03 bản án là 26 

(Hai mươi sáu) tháng 13 (Mười ba) ngày tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 16/7/2020. 

 2. Về xử lý vật chứng:  
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- Tịch thu, tiêu hủy: 02 (hai) chiếc dép lê bằng nhựa màu xám, trắng, đen, kích 

thước mỗi chiếc dép 27cm x 10cm x 6,5cm (Vật chứng này đang lưu giữ tại kho vật 

chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). 

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Trần Minh Q phải chịu 200.000đ 

(Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên 

Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 
 

Nơi nhận: 

- VKSND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; 

- Công an huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; 

- THA HS, DS huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ; 

- Bị cáo;  

- UBND xã L, huyện P, tỉnh Phú Thọ;  
- Lưu HSVA.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

               Phùng Thị Thu Hường 

 


